
Nội dung: Số thí sinh: 85

Phòng thi số: 06

Ngày thi: 21/6/2026 Thời gian: 06h30

Địa điểm: Hội trường C1

Lưu ý:

Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

1 DTS2TT426 Hoàng Văn Phú 16/02/2008 Nam 020******072 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

2 DTS2TT427 Bùi Quang Phúc 25/01/2006 Nam 017******850 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

3 DTS2TT428 Đỗ Phạm Trong Phúc 25/02/2008 Nam 010******108 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

4 DTS2TT429 Hoàng Hồng Phúc 02/08/2008 Nam 008******145 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

5 DTS2TT430 Hoàng Ngọc Phúc 23/02/2008 Nam 006******254 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

6 DTS2TT431 Phạm Minh Phúc 29/11/2008 Nam 036******954 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

7 DTS2TT432 Bùi Anh Quân 22/08/2008 Nam 017******252 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

8 DTS2TT433 Hà Bảo Quân 28/10/2008 Nam 038******169 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

9 DTS2TT434 Hà Sỹ Quân 19/07/2008 Nam 006******354 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

PHÒNG 

THI SỐ

THỜI GIAN THI CÁC NỘI DUNG

Ghi chú
GIỚI 

TÍNH

SỐ 

CCCD

Làm thủ tục dự thi

Danh sách đợt chạy, ô chạy của nội dung thi Chạy 100m sẽ thông báo cho thí sinh vào cuối buổi sáng ngày 21/6/2026. Thứ tự thi 

lần lượt từ phòng 05 (đợt 1 thi đầu tiên) đến phòng 08.

Thí sinh đến dự thi mang theo:	

	- Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu (Thí sinh tải về sau khi đăng ký online thành công và dán ảnh 4 x 6 cm hoặc điền vào mẫu 

sau);

	- 01 ảnh 4x6 cm (mặt sau ảnh ghi đầy đủ thông tin họ tên và ngày sinh của thí sinh);

	- 01 bản photo Căn cước.

STT
SỐ

BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2026 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU THỂ THAO NĂM 2026

 ĐỢT 2 - NGÀY 21/6/2026
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10 DTS2TT435 Hoàng Long Quân 27/10/2008 Nam 006******440 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

11 DTS2TT436 Hoàng Minh Quân 08/02/2008 Nam 022******272 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

12 DTS2TT437 Lò Văn Quân 07/10/2008 Nam 014******822 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

13 DTS2TT438 Lò Văn Quân 14/09/2008 Nam 012******339 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

14 DTS2TT439 Lục Minh Quân 05/02/2008 Nam 004******647 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

15 DTS2TT440 Nguyễn Đăng Quân 20/06/2008 Nam 019******017 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

16 DTS2TT441 Nguyễn Hoàng Quân 11/08/2008 Nam 006******067 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

17 DTS2TT442 Nguyễn Hồng Quân 11/01/2007 Nam 019******221 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

18 DTS2TT443 Nguyễn Sinh Quân 03/07/2008 Nam 035******876 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

19 DTS2TT444 Nguyễn Văn Quân 16/05/2008 Nam 019******811 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

20 DTS2TT445 Nhạc Trung Quân 16/03/2008 Nam 015******352 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

21 DTS2TT446 Trần Minh Quân 20/07/2008 Nam 019******724 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

22 DTS2TT447 Vũ Hoàng Quân 27/06/2008 Nam 036******932 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

23 DTS2TT448 Bùi Minh Quang 21/08/2008 Nam 017******827 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

24 DTS2TT449 Bùi Việt Quang 30/09/2007 Nam 038******223 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

25 DTS2TT450 Lương Minh Quang 12/07/2008 Nam 004******120 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

26 DTS2TT451 Nông Thế Quang 19/12/2007 Nam 006******282 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

27 DTS2TT452 Phạm Mạnh Quang 25/06/2008 Nam 019******072 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

28 DTS2TT453 Vũ Ngọc Quang 03/03/2008 Nam 010******219 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

29 DTS2TT454 Sằm Nông Quý 20/11/2007 Nam 002******226 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

30 DTS2TT455 Ma Ngọc Quyến 12/05/2008 Nam 006******736 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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31 DTS2TT456 Lò Thanh Quyền 24/08/2007 Nam 011******173 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

32 DTS2TT457 Phạm Thế Quyền 16/08/2008 Nam 002******673 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

33 DTS2TT458 Bùi Đức Quỳnh 09/11/2008 Nam 014******643 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

34 DTS2TT459 Thào A Sơ 09/05/2008 Nam 015******167 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

35 DTS2TT460 Đào Hồng Sơn 29/01/2008 Nam 008******388 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

36 DTS2TT461 Giàng Văn Sơn 24/10/2008 Nam 002******669 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

37 DTS2TT462 Hà Đoàn Sơn 14/11/2008 Nam 015******994 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

38 DTS2TT463 Lý Hùng Sơn 30/10/2007 Nam 012******772 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

39 DTS2TT464 Lý Minh Sơn 29/01/2008 Nam 012******653 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

40 DTS2TT465 Ma Ngọc Sơn 30/04/2008 Nam 008******284 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

41 DTS2TT466 Nguyễn Ngọc Sơn 05/08/2008 Nam 019******047 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

42 DTS2TT467 Nguyễn Phú Sơn 27/05/2008 Nam 002******317 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

43 DTS2TT468 Nguyễn Thái Sơn 23/11/2008 Nam 006******645 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

44 DTS2TT469 Sùng A Sơn 13/03/2008 Nam 011******590 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

45 DTS2TT470 Trần Hoàng Sơn 20/11/2008 Nam 019******708 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

46 DTS2TT471 Chẻo Lao Sủ 19/07/2008 Nam 012******667 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

47 DTS2TT472 Nguyễn Đức Sỹ 17/03/2008 Nam 002******071 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

48 DTS2TT473 Chu Ngọc Tài 18/05/2008 Nam 019******737 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

49 DTS2TT474 Lương Nguyễn Tiến Tài 12/01/2008 Nam 020******924 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

50 DTS2TT475 Mai Đình Tài 08/01/2008 Nam 008******015 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

51 DTS2TT476 Quản Trọng Tài 29/06/2008 Nam 006******122 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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52 DTS2TT477 Lường Văn Tâm 16/12/2008 Nam 006******533 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

53 DTS2TT478 Vũ Minh Tâm 09/08/2008 Nam 019******206 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

54 DTS2TT479 Phạm Hoàng Tân 24/08/2007 Nam 004******711 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

55 DTS2TT480 Bùi Ngọc Thái 24/04/2008 Nam 012******230 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

56 DTS2TT481 Hoàng Văn Thái 17/07/2008 Nam 008******643 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

57 DTS2TT482 Ma Văn Thái 24/09/2008 Nam 008******516 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

58 DTS2TT483 Nguyễn Văn Thái 05/10/2007 Nam 014******377 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

59 DTS2TT484 Ma Hoang Thang 07/09/2008 Nam 008******111 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

60 DTS2TT485 Giàng A Thắng 23/04/2008 Nam 015******466 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

61 DTS2TT486 Lý Chiến Thắng 05/08/2008 Nam 012******384 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

62 DTS2TT487 Vừ Đức Thắng 08/04/2008 Nam 002******194 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

63 DTS2TT488 Quàng Trí Thanh 20/07/2008 Nam 014******816 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

64 DTS2TT489 Chẻo Tiến Thành 12/10/2008 Nam 012******214 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

65 DTS2TT490 Lê Tiến Thành 12/04/2008 Nam 010******788 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

66 DTS2TT491 Nguyễn Bá Thành 10/11/2008 Nam 019******428 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

67 DTS2TT492 Nguyễn Viết Cao Thành 15/04/2008 Nam 001******897 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

68 DTS2TT493 Trần Quý Thành 15/11/2008 Nam 015******217 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

69 DTS2TT494 Dương Duy Thế 06/08/2008 Nam 006******418 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

70 DTS2TT495 Trần Cao Thiên 28/02/2008 Nam 008******315 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

71 DTS2TT496 Nguyễn Khánh Thiện 19/03/2007 Nam 022******383 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

72 DTS2TT497 Nông Duy Thiện 09/09/2008 Nam 002******570 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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73 DTS2TT498 Trần Ngọc Thiện 13/10/2008 Nam 030******772 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

74 DTS2TT499 Nguyễn Văn Thiệp 24/04/2007 Nam 002******513 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

75 DTS2TT500 Hoàng Hữu Thiết 03/04/2008 Nam 006******341 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

76 DTS2TT501 Lù Văn Thiết 22/11/2008 Nam 012******380 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

77 DTS2TT502 Lê Văn Thiệu 29/03/2008 Nam 019******239 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

78 DTS2TT503 Ngô Quang Thịnh 24/01/2008 Nam 019******327 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

79 DTS2TT504 Nguyễn Tiến Thịnh 30/10/2008 Nam 019******417 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

80 DTS2TT505 Tạ Văn Thịnh 25/08/2008 Nam 019******073 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

81 DTS2TT506 Thèn Xuân Thịnh 30/01/2008 Nam 002******487 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

82 DTS2TT507 Giàng A Thứ 22/02/2008 Nam 012******622 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

83 DTS2TT508 Nguyễn Việt Thuần 28/10/2008 Nam 026******760 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

84 DTS2TT509 Hoàng Minh Thuận 23/09/2008 Nam 006******566 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

85 DTS2TT510 Hoàng Trung Thực 02/01/2008 Nam 002******461 06 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

Danh sách có: 85 thí sinh./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

PGS.TS Mai Xuân Trường

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 6 năm 2026
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